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	Điểm
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	………………………………………………………………………………………………………
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ĐỀ BÀI

    Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất (Từ câu 1 đến câu 6) và thực hiện theo yêu cầu các câu còn lại:
Câu 1( 1 điểm). Hỗn hợp nào dưới đây được gọi là dung dịch ?
           A. Nước muối loãng.                               B. Đường cát lẫn.

           C. Gạo lẫn trấu.                                        D. Xi-măng trộn cát.
Câu 2( 1 điểm). Sự biến đổi hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây?
A. Hoà tan đường vào nước.


 B. Thả vôi sống vào nước.

C. Dây cao su bị kéo dãn ra. 


 D. Cốc thuỷ tinh bị rơi vỡ. 

Câu 3( 1 điểm). Nguồn năng lượng chủ yếu trên trái đất là: 
    A. Mặt trời             B. Mặt trăng           C. Cây xanh                   D. Gió
Câu 4( 1 điểm). Để đề phòng dòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà, người ta lắp vào mạch điện vật gì?
  A. Vật cách điện
                               B. Cầu chì


C. Một chuông điện
Câu 5( 1 điểm). Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất?          A. Trứng.

  B. Sâu.
        C. Nhộng.
        D. Bướm.
Câu 6( 1 điểm). Tài nguyên thiên nhiên là gì? 
 A. Những của cải do con người tạo ra.        
                   B. Những công trình nghiên cứu.


 C. Những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên.       D. Những khám phá thực tế.
Câu 7(1 điểm). Điền các từ : ni-tơ, kim loại, thuỷ tinh, sáp vào chỗ chấm cho phù hợp
      Ở nhiệt độ cao thích hợp, các chất : .........., ......................., ....................... sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Khi được làm lạnh ở nhiệt độ thích hợp thì khí .......... sẽ chuyển thành thể lỏng
Câu 8( 1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào mỗi ô trống:

☐ Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc có hương thơm hấp dẫn côn trùng.

☐ Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn

gọi là sự thụ phấn.
☐ Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là sự thụ tinh
Câu 9( 1 điểm). Con người sử dụng năng lượng nước chảy để làm gì ? Em cần làm gì để tránh lãng phí điện.
	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 10( 1 điểm). Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường?
	

	

	

	

	


…………………………..Hết………………………….

     Chữ kí, họ tên GV coi                                                         Chữ kí, họ tên GV chấm
Đáp án  và biểu điểm môn Khoa học lớp 5

Cuối học kì II - Năm học:  2023-2024
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Câu 8 (1điểm): Điền đúng 1 từ được 0,25 điểm
    Thứ tự các từ cần điền là: sáp -  thủy tinh -  kim loại – ni – tơ
Câu 8(1 điểm): Đ- S-  Đ
Câu 9 (1 điểm): - Con người sử dụng năng lượng nước chảy để chuyên chở hàng hóa xuôi dòng nước; làm quay bánh xe nước đưa nước lên cao, làm quay tua-bin của các máy phát điện ở nhà máy thủy điện.

- Để tránh lãng phí điện em cần sử dụng điện hợp lí, tránh lãng phí. Chú ý:

+ Chỉ dùng điện khi cần thiết, ra khỏi nhà nhớ tắt quạt, ti vi...

+ Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, là quần áo... (vì những việc này cần dùng nhiều năng lượng điện).
Câu 10 (1 điểm): Học sinh nêu được :
· Không vứt rác bừa bãi

· Thường xuyên dọn vệ sinh môi trường

· Nhắc nhở mọi người cùng thực hiện tốt
· Trồng và chăm sóc cây xanh

· Sử dụng điện, nước tiết kiệm, hiệu quả

…………………………..Hết………………………….
Ma trận đề kiểm tra môn  Khoa học cuối học kì II -  Lớp 5

Năm học 2023 – 2024
	     Mạch 

 kiến thức,  

   kĩ năng
 
	Số câu và 
số điểm
 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL

	1. Sự biến đổi của chất
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	 
	Câu số

Số điểm
	1
1.0
	
	2
1.0
	
	
	7
1.0
	
	
	2.0
	1.0

	2. Sự dụng năng lượng
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1

	 
	Câu số

Số điểm
	3
1.0
	
	4
1.0
	
	
	
	
	9

1.0
	2.0
	1.0

	3. Sự sinh sản của thực vật và động vât
	Số câu
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	 
	Câu số

Số điểm
	
	
	5
1.0
	
	8
1.0
	
	
	
	2.0
	

	4. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	

	 
	Câu số

Số điểm
	
	
	6
1.0
	
	
	
	
	
	1.0
	

	5. Mối quan hệ giữa môi trường và con người
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	 
	Câu số

Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	10

1.0
	
	1.0

	Tổng
	Số câu
	2
	
	4
	
	1
	1
	
	2
	7
	3

	 
	Số điểm
	2.0
	
	4.0
	
	1.0
	1.0
	
	2.0
	7.0
	3.0























